
 
Trang 1/24 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BAN ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 321/ĐHKT-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024 
  
          Kính gửi: Các Trường Thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm 
       

           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2025 của Hệ ĐHCQ; Kế hoạch số 412/PHVL ngày 
15/12/2023, Kế hoạch số 43/KH-PHVL ngày 28/02/2024 và Kế hoạch số 1121/KH-
ĐHKT-PHVL ngày 17/05/2024 về việc thực hiện chương trình luân chuyển Campus đối 
với Khóa 48 ĐHCQ - PHVL và một số ngành, chuyên ngành Khóa 49 ĐHCQ - PHVL, 
Ban Đào tạo trân trọng gửi đến các Trường Thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm  Thời 
khóa biểu chính thức Học kỳ đầu năm 2025 Khóa 48 ĐHCQ – PHVL và Khóa 49 
ĐHCQ – PHVL (Ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo; Công nghệ và đổi mới sáng tạo; 
Kinh doanh nông nghiệp; Quản trị khách sạn) 

Ban Đào tạo kính đề nghị Quý Thầy/Cô quản lý môn học và Trưởng đơn vị 
tiếp tục triển khai và hoàn tất đăng ký giảng dạy theo website 
https://dangkygiangday.ueh.edu.vn với kế hoạch thời gian cụ thể đính kèm theo 
văn bản này;  

 Thời khóa biểu chính thức có sự thay đổi so với thời khóa biểu dự kiến về 
việc hủy, bổ sung, điều chỉnh một số lớp học phần, Ban Đào tạo kính đề nghị các 
đơn vị đào tạo thông báo cho Quý Thầy/Cô và Sinh viên biết, đồng thời thường 
xuyên truy cập Dashboard cá nhân/Portal UEH để cập nhật thông tin lịch giảng, 
lịch học đầy đủ và chính xác nhất; 

        Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về Ban Đào tạo hoặc Phòng Đào tạo 
– Phân hiệu UEH Vĩnh Long.  

         Trân trọng,   
 

Nơi nhận:     
- Như trên;         TL. GIÁM ĐỐC 
- B. TCKHĐT; B.QTHT;                                                     KT.TRƯỞNG BAN 
- B.CSNH, P. TTPC; PHVL;          PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Website B. ĐT;                                                                 
- Lưu: VT, B.ĐT.                                                                    (Đã ký) 
                                                                             
          ThS. Võ Thị Tâm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Trang 2/24 

ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK ĐẦU NĂM 2025 (Dành cho SV 
K49, 50 ĐHCQ – PHVL – Luân chuyển Campus) 

 
GIẢNG 
ĐƯỜNG 

CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

GĐ A... Cơ sở A 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, 
Q.3 

 

GĐ B1... Cơ sở B – Khu 
B1 

279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10  

GĐ B2... Cơ sở B – Khu 
B2 

279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 

GĐ V... Cơ sở Võ Thị 
Sáu (Viện Đổi 
mới sáng tạo) 

232/6 Võ Thị Sáu, P.VTS, Q.3  

GĐ N1... Cơ sở NVL – 
Khu Hiệu bộ 

Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện 
Bình Chánh  

 

GĐ N2... Cơ sở NVL – 
Khu Giảng 
đường 

Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện 
Bình Chánh 

 

 
 
 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY 
(Link thực hiện đăng ký: https://dangkygiangday.ueh.edu.vn) 

 

KHÓA
HỌC 

THỜI GIAN 

GHI CHÚ 
Giảng viên 

đăng ký 
Quản lý môn 

học duyệt 
Trưởng đơn vị 

đào tạo phê 
duyệt 

+ Khóa  
48,49 

ĐHCQ – 
PHVL 

 

19/11/24 – 15/12/24 16/12/24 – 23/12/24 24/12/24 – 25/12/24 

Dự kiến thời gian 
phát hành TKB 
chính thức: 
20/12/24  

 
 
 



 
Trang 18/24 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 49 HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ 4) (Chính thức) 
(Phân hiệu UEH Vĩnh Long – Luân chuyển Campus) 

 
 THỜI GIAN  
Học lý thuyết 02/01/2025 – 18/05/2025  

CV Khung thời gian đào tạo năm 
2025_Điều chỉnh; bổ sung (Số 
2997/ĐHKT-ĐT ngày 12/12/2024) 

Nghỉ Tết Âm lịch 23/01/2025 – 05/02/2025 
Học online 16/01/2025 – 22/01/2025 

06/02/2025 – 12/02/2025 
Các ngày nghỉ 01/01/2025, 07/04/2025, 30/04/2025, 01/05/2025 

02/05/2025 (lưu ý các lớp có giờ giảng vào ngày 
02/05/2025 được nghỉ và bù bằng hình thức 
online) 

Thi kết thúc học phần 19/05/2025 – 01/06/2025  
Dự trữ KHĐT 02/06/2025 – 15/06/2025  

 
ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK ĐẦU NĂM 2025 

                 
GIẢNG ĐƯỜNG CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  
GĐ A... Cơ sở A 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3  
GĐ B1... Cơ sở B – Khu B1 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10  
GĐ B2... Cơ sở B – Khu B2 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 
GĐ V... Cơ sở VTS (Viện ĐMST) 232/6 Võ Thị Sáu, P.VTS, Q.3  
GĐ N1... Cơ sở NVL – Khu Hiệu bộ Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh   
GĐ N2... Cơ sở NVL – Khu Giảng đường Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh  

 
 
 
 
 
 
 



 
Trang 19/24 

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (KTHP) 
 

       Căn cứ Tờ trình số 87/TTr-ĐHKT-KHKT ký ngày 23/03/2017 về việc thay đổi thời gian thi KTHP hệ ĐHCQ  
       Căn cứ vào Quy trình lập lịch thi KTHP các bậc/hệ đào tạo có hiệu lực ngày 11/12/2019 
 

 Đối với các lớp học phần kết thúc sớm trong học kỳ:  
 Thời gian thi: dự kiến từ 2 – 4 tuần kể từ khi kết thúc học phần (tùy thuộc và tình hình giảng đường của nhà trường) 
 Bố trí thi vào sáng hoặc chiều các ngày chủ nhật 
 Lịch thi KTHP sẽ được công bố cho sinh viên trước thời gian thi ít nhất 4 tuần 
 

        Đối với các lớp học phần còn lại: lịch thi KTHP được bố trí vào các ngày trong tuần từ 19/05/2025 đến 01/06/2025 
        (sau khi kết thúc phần học lý thuyết)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Trang 20/24 

BẢNG DANH MỤC LỚP SINH VIÊN KHÓA 49 ĐHCQ (Phân hiệu UEH Vĩnh Long) _Luân chuyển Campus 

STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH PHIÊN HIỆU LỚP SV SL LỚP  
1 ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO RA0001 (KSV) 1 
2 CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TI0001 (KSV) 1 
3 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KS0001 (KSV) 1 
4 KINH DOANH NÔNG NGHIỆP AR0001 (KSV) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Trang 21/24 

CHUYÊN NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KHÓA 49 KSV [Học ghép chung với các lớp tại cơ sở chính – TP.HCM] 
 

TÊN HỌC PHẦN VN/
EN 

TC MÃ LHP SL
DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Học máy  3 25D9INT54703401 10 (KSV49)_H
PTC.TTNT.

RA0001 

2 5 12g45 - 17g05 B1-508 17/03/25 - 12/05/25 Học ghép 
25D1INT547034

01 
5 5 07g10 - 11g30 B2-206 15/05/25 

Học sâu  3 25D9INT54703501 10 (KSV49)_H
PTC.TTNT.

RA0001 

6 5 12g45 - 17g05 B1-503 03/01/25 - 14/03/25 Học ghép 
25D1INT547035

01 
Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 

 2 25D9POL51002505 10 (KSV49)_R
A0001 

4 5 07g10 - 11g30 N2-407 05/03/25 - 09/04/25 Học ghép 
25D1POL510025

25 
Internet vạn vật  3 25D9INT54702601 10 (KSV49)_R

A0001 
6 5 07g10 - 11g30 B2-402 21/03/25 - 16/05/25 Học ghép 

25D1INT547026
01 

Kỹ thuật robot 1  3 25D9INT54701801 10 (KSV49)_R
A0001 

3 5 12g45 - 17g05 B2-505 07/01/25 - 11/03/25 Học ghép 
25D1INT547018

01 
5 5 07g10 - 11g30 B2-211 06/03/25 

Kỹ thuật robot 2  3 25D9INT54701901 10 (KSV49)_R
A0001 

4 5 12g45 - 17g05 B2-306 19/03/25 - 14/05/25 Học ghép 
25D1INT547019

01 
5 5 07g10 - 11g30 B2-206 24/04/25 

Lý thuyết điều khiển tự 
động 

 3 25D9INT54701201 10 (KSV49)_R
A0001 

7 5 12g45 - 17g05 B2-505 04/01/25 - 15/03/25 Học ghép 
25D1INT547012

01 
Quản lý dự án công nghệ  3 25D9INT54705901 10 (KSV49)_R

A0001 
7 5 07g10 - 11g30 B2-204 04/01/25 - 15/03/25 Học ghép 

25D1INT547059
01 

Sinh hoạt lớp   25D9ADM53600614 10 (KSV49)_R
A0001 

CN 4 07g10 - 10g40 ONLINE 18/05/25  

Thị giác máy  3 25D9INT54702401 10 (KSV49)_R
A0001 

3 5 07g10 - 11g30 B2-508 25/03/25 - 13/05/25 Học ghép 
25D1INT547024

01 
5 5 12g45 - 17g05 B2-510 08/05/25 

Tư duy thiết kế  2 25D9TEC55005916 10 (KSV49)_R
A0001 

4 5 07g10 - 11g30 N1-601 08/01/25 - 26/02/25 Học ghép 
25D1TEC550059

27 
Vi điều khiển  3 25D9INT54701401 10 (KSV49)_R

A0001 
2 5 07g10 - 11g30 B2-504 06/01/25 - 17/03/25 Học ghép 

25D1INT547014
01 

 
 



 
Trang 22/24 

NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP KHÓA 49 KSV [Học ghép chung với các lớp tại cơ sở chính – TP.HCM] 
 

TÊN HỌC PHẦN VN/
EN 

TC MÃ LHP SL
DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế vĩ mô ứng dụng  3 25D9ECO50108801 10 (KSV49)_A
R0001 

7 5 12g45 - 17g05 B2-306 04/01/25 - 15/03/25 Học ghép 
25D1ECO501088

01 
Logistics quốc tế  3 25D9BUS50310702 10 (KSV49)_A

R0001 
7 5 07g10 - 11g30 B2-305 04/01/25 - 15/03/25 Học ghép 

25D1BUS503107
04 

Marketing căn bản  3 25D9MAR50300101 10 (KSV49)_A
R0001 

3 5 07g10 - 11g30 A211 18/03/25 - 13/05/25 Học ghép 
25D1MAR50300

101 
Phương pháp nghiên cứu 
kinh tế 

 3 25D9ECO50101201 10 (KSV49)_A
R0001 

7 5 12g45 - 17g05 B2-306 22/03/25 - 17/05/25 Học ghép 
25D1ECO501012

01 
Quản trị chuỗi cung ứng 
toàn cầu 

 3 25D9BUS50317602 10 (KSV49)_A
R0001 

7 5 07g10 - 11g30 B2-305 22/03/25 - 17/05/25 Học ghép 
25D1BUS503176

04 
Quản trị học  3 25D9MAN50200101 10 (KSV49)_A

R0001 
3 5 12g45 - 17g05 A309 07/01/25 - 11/03/25 Học ghép 

25D1MAN50200
101 

5 5 07g10 - 11g30 A201 16/01/25 

Sinh hoạt lớp   25D9ADM53600611 10 (KSV49)_A
R0001 

5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 15/05/25  

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 25D9HCM51000406 10 (KSV49)_A
R0001 

4 5 12g45 - 17g05 N2-205 08/01/25 - 26/02/25 Học ghép 
25D1HCM51000

411 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Trang 23/24 

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 49 KSV [Học ghép chung với các lớp tại cơ sở chính – TP.HCM] 
 

TÊN HỌC PHẦN VN/
EN 

TC MÃ LHP SL
DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Khoa học dữ liệu  2 25D9INF50905903 15 (KSV49)_K
S0001 

3 5 07g10 - 11g30 N1-301 07/01/25 - 25/02/25 Học ghép 
25D1INF509059

15 
Quản trị hiệu quả  3 25D9TOU51500301 15 (KSV49)_K

S0001 
6 5 12g45 - 17g05 N2-105 03/01/25 - 14/03/25 Học ghép 

25D1TOU515003
01 

Quản trị kênh phân phối 
trong khách sạn 

 3 25D9TOU51506801 15 (KSV49)_K
S0001 

6 5 12g45 - 17g05 N2-105 21/03/25 - 16/05/25 Học ghép 
25D1TOU515068

01 
Quản trị nguồn nhân lực 
du lịch 

 3 25D9TOU51506701 15 (KSV49)_K
S0001 

4 5 12g45 - 17g05 N2-106 08/01/25 - 12/03/25 Học ghép 
25D1TOU515067

01 
2 5 07g10 - 11g30 N2-107 13/01/25 

Sinh hoạt lớp   25D9ADM53600613 15 (KSV49)_K
S0001 

2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 12/05/25  

Thiết kế trải nghiệm 
khách hàng 

 3 25D9TOU51506901 15 (KSV49)_K
S0001 

4 5 12g45 - 17g05 N2-106 19/03/25 - 14/05/25 Học ghép 
25D1TOU515069

01 
2 5 07g10 - 11g30 N2-107 05/05/25 

Tư duy thiết kế  2 25D9TEC55005915 15 (KSV49)_K
S0001 

3 5 12g45 - 17g05 N1-601 07/01/25 - 25/02/25 Học ghép 
25D1TEC550059

26 
Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 25D9HCM51000407 15 (KSV49)_K

S0001 
5 5 07g10 - 11g30 N2-205 02/01/25 - 20/02/25 Học ghép 

25D1HCM51000
412 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Trang 24/24 

NGÀNH CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KHÓA 49 KSV [Học ghép chung với các lớp tại cơ sở chính – TP.HCM] 
 

TÊN HỌC PHẦN VN/
EN 

TC MÃ LHP SL
DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

A.I. trong Kinh doanh  3 25D9TEC55000201 10 (KSV49)_T
I0001 

2 5 07g10 - 11g30 B1-403 17/03/25 - 12/05/25 Học ghép 
25D1TEC550002
01 – Đổi tg.học 

5 5 07g10 - 11g30 B2-310 08/05/25 

Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 

 2 25D9POL51002506 10 (KSV49)_T
I0001 

4 5 12g45 - 17g05 N2-407 08/01/25 - 26/02/25 Học ghép 
25D1POL510025

26 
Hệ hỗ trợ quản trị thông 
minh 

 3 25D9INF50908501 10 (KSV49)_T
I0001 

7 5 12g45 - 17g05 B2-507 04/01/25 - 15/03/25 Học ghép 
25D1INF509085

03 
Lãnh đạo thời đại số  3 25D9TEC55002801 10 (KSV49)_T

I0001 
3 5 07g10 - 11g30 B1-502 07/01/25 - 11/03/25 Học ghép 

25D1TEC550028
01 – Đổi ph.học 

5 5 07g10 - 11g30 B1-502 13/02/25 

Nhập môn tương tác 
Người_Máy 

 3 25D9TEC55003101 10 (KSV49)_T
I0001 

3 5 07g10 - 11g30 B1-502 18/03/25 - 13/05/25 Học ghép 
25D1TEC550031
01 – Đổi ph.học 

Phát triển và thiết kế web  3 25D9TEC55002701 10 (KSV49)_T
I0001 

3 5 12g45 - 17g05 V.11 07/01/25 - 11/03/25 Học ghép 
25D1TEC550027

01 
5 5 07g10 - 11g30 V.11 06/02/25 

Sinh hoạt lớp   25D9ADM53600612 10 (KSV49)_T
I0001 

5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 15/05/25  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


